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PHỤ LỤC  01:TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN UBND THỊ TRẤN,
CÁC XÃ QUẢN LÝ, SỬ DUNG

 (Kèm theo Kết luận thanh tra chuyên ngành số……./KL-SNN ngày…..tháng 8 năm 2023 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn)

 STT Tên công trình

Diện tích tưới  (ha)

Ghi chú2020 2021 2022

Mùa Đông
Xuân Mùa Đông

Xuân Mùa Đông
Xuân

     I Thị trấn Măng Đen 119.8 10 119.8 10 119.8 10

1
Thủy lợi Kon Chốt (Kon
PRớt), thôn Kon Ke 2

12 5 12 5 12 5 UBND xã quản lý

2
Thủy  lợi  Đăk  Tổ  (Đập
Kon Leang 1 )

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

3
Thủy  lợi  Nước  Lu  thôn
Kon Pring

7.2 7.2 7.2 UBND xã quản lý

4 Thủy lợi Đăk Kleng 15 15 15
BQL-KT các CTTL

quản lý

5 Thủy lợi Nước Ri 11 11 11
BQL-KT các CTTL

quản lý

6 Thủy lợi Đăk Leng 2 30 30 30
BQL-KT các CTTL

quản lý

7 Hồ chứa Đăk Khe 12 12 12
BQL-KT các CTTL

quản lý

8
Thủy lợi Kon BRẫy (Kon

BRaih 2), thôn Kon
BRẫy

19.6 19.6 19.6
BQL-KT các CTTL

quản lý

9 Thủy lợi Kon Chốt 8 8 8
BQL-KT các CTTL

quản lý

II Xã Đăk Nên 70.9 70.9 70.9 70.9 70.9 14.9

1
Kênh mương thủy lợi Tu
Thôn (Có hồ sơ)

2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 UBND xã quản lý

2
Kênh mương thủy lợi Tu
Ngú, thôn Đắk Lúp (Có
hồ sơ)

2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 UBND xã quản lý
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3
Thủy lợi Nước Nhơn
Thôn, Đắk Lai (Có hồ
sơ)

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 UBND xã quản lý

4
Thủy lợi Nước Nong,
thôn Tu Rét

6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 UBND xã quản lý

5
Thủy lợi Nước Tao (Có
hồ sơ)

0 0 0 0 0 0 UBND xã quản lý

6 Thủy lợi Nam Vo 31 31 31 31 31
BQL-KT các CTTL

quản lý

7 Thủy lợi Nước Bao 8 8 8 8 8
BQL-KT các CTTL

quản lý

8 Thủy lợi Nước An 17 17 17 17 17
BQL-KT các CTTL

quản lý

III Xã Đăk Ring 31.5 18.5 41.5 18.5 41.5 14.5

1
Thuỷ lợi Đăk Mang, thôn
Ngọc Hoàng

7 0 7 0 7 0 UBND xã quản lý

2
Thuỷ lợi Nước Rối, làng
Măng Lây, thôn Tăng Pơ

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

3
Thuỷ lợi Nước Loá, thôn
Ngọc Ring

6 6 6 6 6 6 UBND xã quản lý

4
Thuỷ lợi Nước Tôm,
thôn Đăk Chờ

6 0 6 0 6 0 UBND xã quản lý

5
Thuỷ lợi Nước Ly, thôn
Đăk Lâng (Có hồ sơ)

4 4 4 4 4 0 UBND xã quản lý

6
Thuỷ lợi Tăng Pơ (đập
Nước Dong), thôn Vác Y
Nhông

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 UBND xã quản lý

7
Thuỷ lợi Nước Cho
(Nước Chờ), thôn Ngọc
Hoàng (Có hồ sơ)

0 0 5 0 5 0 UBND xã quản lý

8
Thuỷ lợi Đăk Chờ, thôn
Ngọc Hoàng

0 0 5 0 5 0 UBND xã quản lý

IV Xã Măng Bút 235.1 235.1 235.1 235.1 235.1 235.1

1 Đập  Đăk  Snghé  thôn
Măng Búk

15 15 15 15 15 15 UBND xã quản lý
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2 Thủy lợi  Nước Lai  thôn
Long Rũa

10 10 10 10 10 10 UBND xã quản lý

3 Thủy  Lợi  Nước  Choa
thôn Văng Loa

13 13 13 13 13 13 UBND xã quản lý

4
KCH  kênh  mương  TL
Nước  Kô  Chất  thôn  Kô
Chất  (Có hồ sơ)

6 6 6 6 6 6 UBND xã quản lý

5
Thủy  lợi  Nước  Lang
thôn  Đắk  Lanh   (Có  hồ
sơ)

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

6 Đập  thủy  lợi  Nước  La
Đắk Giắc  (Có hồ sơ)

6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 UBND xã quản lý

7
Đập thủy lợi Nước Lang
2 thôn Đăk Lanh  (Có hồ
sơ)

5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 UBND xã quản lý

8
Kênh  mương  Thủy  lợi
Nước  Klung  Tu  Nông
(Làng 2) (Có hồ sơ)

3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 UBND xã quản lý

9 Kênh mương Nước Liếc
Tu Nông (Có hồ sơ)

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 UBND xã quản lý

10 Thủy  lợi  Nước  Mẽ  (Tu
Nông) (Có hồ sơ)

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 UBND xã quản lý

11 Thủy  lợi  Đăk  Ka  Lung
thôn Long Rủa

5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 UBND xã quản lý

12
Kênh  mương  thủy  lợi
Nước  Giắc  thôn  Đăk
Giắc

10 10 10 10 10 10 UBND xã quản lý

13
Đập thủy lợi Nước Ring
thôn  Đăk  Chun  (Có  hồ
sơ)

11 11 11 11 11 11 UBND xã quản lý

14 Thủy  lợi  Nước  Đăk  Y
Pai 1 thôn Đăk Y Pai

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

15 Thủy lợi  Nước Phi  thôn
Đắc Chun

13 13 13 13 13 13 BQL-KT các CTTL
quản lý

16 Đập Thủy lợi Đắc Niêng
thôn Đăk Liêng

102 102 102 102 102 102 BQL-KT các CTTL
quản lý

17 Thủy  lợi  Nước  Rong
(Đập Đắc Pông)

21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 BQL-KT các CTTL
quản lý
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V Xã Đăk Tăng 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9 133.9

1 Thuỷ lợi Nước Knor
(Có hồ sơ) 5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

2 Thuỷ lợi Vi Rơ Ngheo
(Có hồ sơ) 10 10 10 10 10 10 UBND xã quản lý

3 Thuỷ lợi Nước Chiang
(Có hồ sơ) 5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

4 Thuỷ lợi Nước Tu
Ving (Có hồ sơ) 6 6 6 6 6 6 UBND xã quản lý

5 Thuỷ lợi Đăk Pờ Rồ (Có
hồ sơ)

7 7 7 7 7 7 UBND xã quản lý

6 Thuỷ lợi Măng Móc (Có
hồ sơ)

10 10 10 10 10 10 UBND xã quản lý

7
Thuỷ lợi Nước Xia
(Thuỷ lợi nước xia thôn
Rô Xia I-II) (Có hồ sơ)

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

8 Thuỷ lợi Nước Sút 11 11 11 11 11 11 UBND xã quản lý

9
Công trình thuỷ lợi Nước
Sút (Nhánh trên) (Có hồ
sơ)

6 6 6 6 6 6 UBND xã quản lý

10 Thuỷ lợi Nước Xia 1 8 8 8 8 8 8 UBND xã quản lý

11 Thuỷ lợi Nước Xâm thôn
Rô Xia

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

12 Thuỷ lợi Đăk Giắc (Đăk
Sa)

6 6 6 6 6 6 UBND xã quản lý

13 Thuỷ lợi Nước Ngôm 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
BQL-KT các CTTL

quản lý

14 Thuỷ lợi Vi Xay-Nước
Oi 2 thôn Đăk Tăng

14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
BQL-KT các CTTL

quản lý

15
Kênh mương Thuỷ lợi
Nước Măng (Đập Vi
Xây)

16 16 16 16 16 16
BQL-KT các CTTL

quản lý

VI Xã Ngọk Tem 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8 58.8

1 Thủy lợi Rơ Mâu 6 6 6 6 6 6 UBND xã quản lý

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5

2
Thủy lợi Nước Ta thôn
Điek lò 1&2 (Có hồ
sơ)

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

3 Thủy lợi Điek Tem 6 6 6 6 6 6 UBND xã quản lý

4 Thủy lợi Bay E 3 3 3 3 3 3 UBND xã quản lý

5
Thủy lợi Điek Tà Bay
(Có hồ sơ)

4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 UBND xã quản lý

6 Thủy lợi Nước Rối 3 3 3 3 3 3 UBND xã quản lý

7
Thủy lợi Điek Pét (Măng
Bông) (Có hồ sơ)

3 3 3 3 3 3 UBND xã quản lý

8
Thủy lợi Nước Răng
thôn Điek Tà Âu (Có
hồ sơ)

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

9
Thủy lợi Nước Ốc thôn
Điek Tà Âu (Có hồ sơ)

5 5 5 5 5 5 UBND xã quản lý

10 Thủy lợi Măng Liêng 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 UBND xã quản lý

11
Thủy lợi Nước Ri (Có hồ
sơ)

4 4 4 4 4 4 UBND xã quản lý

12
Thủy lợi Nước Rôm (Có
hồ sơ)

3 3 3 3 3 3 UBND xã quản lý

VII Xã Pờ Ê 80.5 0 80.5 0 80.5 0

1 Thủy lợi Mơ Ru 3.6 3.6 3.6 UBND xã quản lý

2 Thủy lợi Đăk Rét 5 5 5 UBND xã quản lý

3 Thủy lợi Nước Nông 4 4 4 UBND xã quản lý

4 Thủy lợi Đăk Pờ Ê 5 5 5 UBND xã quản lý

5 Thủy lợi Nước Diu 4 4 4 UBND xã quản lý

6 Đập Vi K Oa 7.7 7.7 7.7 UBND xã quản lý
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7 Đập Đăk Uy 5 5 5 UBND xã quản lý

8  Đập Vi K Lâng II 8 8 8 UBND xã quản lý

9 Đập Vi K Tàu 5 5 5 UBND xã quản lý

10
Thủy lợi Đăk Răng
(UBND xã quản lý
kênh nhánh N1)

12 12 12 BQL-KT các CTTL
quản lý

11 Thủy lợi Đăk Ui 5.1 5.1 5.1 UBND xã quản lý

12 Thủy lợi Vi Pờ Ê 1.6 1.6 1.6 UBND xã quản lý

13
Thủy lợi Nước Rưng
thôn Vi Pờ Ê (Có hồ
sơ)

3.3 3.3 3.3 UBND xã quản lý

14
Kênh mương thủy lợi
G Ron (Có hồ sơ) 8.2 8.2 8.2 UBND xã quản lý

15
Thủy lợi Nước Ra Po
thôn Vi KLâng 2 (Có
hồ sơ)

3 3 3 UBND xã quản lý

VIII Xã Hiếu 139.95 0 139.95 0 139.95 0

1 Thủy lợi Đăk B Rể 7 0 7 0 7 0 UBND xã quản lý

2
Đập Đăk Lang (Đăk
Leang)

6 0 6 0 6 0 UBND xã quản lý

3
TL Đăk Prí (Đăk Rơ
Ngang)

6 0 6 0 6 0 UBND xã quản lý

4 TL Đăk Liêu 4 0 4 0 4 0 UBND xã quản lý

5 TL ViChRing 5 0 5 0 5 0 UBND xã quản lý

6 TL Vi Choong 8 0 8 0 8 0 UBND xã quản lý

7
TL Nước La thôn Kon
Plông (Có hồ sơ)

5 0 5 0 5 0 UBND xã quản lý
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8
Thủy lợi Nước Zét thôn
Kon KLùng (Có hồ sơ)

7 0 7 0 7 0 UBND xã quản lý

9 Thủy lợi Đăk To 9.65 9.65 9.65
BQL-KT các CTTL

quản lý

10 Thủy Đăk Ram 1 10 10 10
BQL-KT các CTTL

quản lý

11 Thủy lợi Đăk Tua 17 17 17
BQL-KT các CTTL

quản lý

12 Thủy lợi Kon BeLing 17 17 17
BQL-KT các CTTL

quản lý

13 Thủy lợi KonPlong 19 19 19
BQL-KT các CTTL

quản lý

14 Thủy lợi Đăk Lơng 6.3 6.3 6.3
BQL-KT các CTTL

quản lý

15
Thủy lợi Đăk Na (Đặp
Đăk Rơ Ne)

13 13 13
BQL-KT các CTTL

quản lý

99
TỔNG CỘNG (99 công

trình) 870.45 527.2 880.45 527.2 880.45 467.2

Trong đó: UBND thị trấn, UBND các xã quản lý 76 công trình; BQL - KT c ác CTTL tỉnh quản lý 23 công
trình
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